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TÊN BÀI DẠY
CHỦ ĐỀ 5: MÙA XUÂN TƯƠI ĐẸP
Môn học: Nghệ thuật (Âm nhạc ); Lớp 6.
Thời gian thực hiện: 4 tuần Từ ngày 13/01/2025 đến 15/02/2025
Tiết theo PPCT ( Tiết 19 đến tiết 22 )

    I. MỤC TIÊU 

	Yêu cầu cần đạt
	Kí hiệu

	1. Năng lực chung:

	Tự học theo hướng dẫn của giáo viên về các nội dung bài học.
	NLC1

	- Biết giao lưu, hợp tác với bạn trong học hát, trình diễn bài hát, nhạc cụ… hợp tác tốt trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập.
	NLC2

	Biết giải quyết các nhiệm vụ học tập để hoàn thành được các yêu cầu cần đạt trong chủ đề
	NLC3

	2. Năng lực âm nhạc:

	Hát đúng giai điệu, lời ca và tính chất vui tươi của bài hát “Mùa xuân cho em” 
	NLÂN1

	Biết sử dụng nhạc cụ tiết tấu gõ đệm cho bài “Mùa xuân cho em”
	NLÂN2

	Đọc đứng cao độ, trường độ, lời ca và ghép được hai bè của Bài đọc nhạc số 4. 
	NLÂN3

	Nhận biết được một số thuật ngữ về nhịp độ và vận dụng vào thực hành. 
	NLÂN4

	Trình bày được những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
	NLÂN5

	Cảm nhận được vẻ đẹp bài hát “ Việt Nam quê huwong tôi ”.
	NLÂN6

	3. Phẩm chất:

	Yêu thiên nhiên, lạc quan trong cuộc sống. 
	PC1

	Luôn cố gắng vươn lên trong học tập để đạt kết quả tốt.
	PC2

	Trân trọng sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, tự hào về đất nước và con người Việt Nam, thêm ý chí phấn đấu để xây dựng đất nước.
	PC3



II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Nội dung
	Thiết bị dạy học
	Học liệu

	Hát
	Đàn phím điện tử.
Bảng phụ, máy nghe nhạc. sáo recorder. Nhạc cụ gõ…
Các mẫu: Một số thuật ngữ về nhịp độ.
	File âm thanh của bài hát “ Mùa xuân cho em ”; video bài hát “ Mùa xuân cho em ”.

	Nhạc cụ tiết tấu
	
	

	Đọc nhạc
	
	

	Lí thuyết âm nhạc
	
	

	Thường thức âm nhạc
	
	Hình ảnh nhạc sĩ Đỗ Nhuận, các video/File “ hành quân xa ”; “ Chiến sĩ Điện Biên”… và một số bài hát khác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận..

	Nghe nhạc
	
	Bài nhạc “ Việt nam quê hương tôi ” .



III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

	Nội dung Hát ( 55 phút )
Bài “ Mùa xuân cho em ” – Nguyễn Văn Hảo


	Mở đầu 
( khoảng 8’)

	a. Mục tiêu: HS nhận diện được chủ đề Mùa xuân tươi đẹp.. 
b. Nội dung:  Trò chơi “ Kể tên một số bài hát về mùa xuân”
c. Sản phẩm: HS kể tên được tên các bài hát về mùa xuân như: “ Mùa xuân ơi”   ( Nguyễn Ngọc Thiện ); “ Mùa xuân của em ”( Trần Thanh Sơn ); “ Một mùa xuân nho nhỏ ” ( nhạc: Trần Hoàn, thơ: Thanh Hải )….
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ1: Trò chơi “ Kể tên một số bài hát về mùa xuân ”.
- Cho HS nghe một số bài hát ( trích đoạn ) bằng file nhạc có sẵn hoặc GV thực hiện bằng đàn phím điện tử hay kèn phím.
=> GV tổ chức, hướng dẫn cho HS kể tên một số bài hát về mùa xuân như “ Mùa xuân ơi” ( Nguyễn Ngọc Thiện ); “ Mùa xuân của em ”( Trần Thanh Sơn ); “ Một mùa xuân nho nhỏ ” ( nhạc: Trần Hoàn, thơ: Thanh Hải )….
- Dẫn dắt vào học hát bài “ Mùa xuân cho em ”.

	Hình thành kiến thức mới
(khoảng 20’)

	a. Mục tiêu: HS hát được giai điệu bài “ Mùa xuân cho em ”.
b. Nội dung: HS nghe và hát bài hát “Mùa xuân cho em”
c. Sản phẩm: HS trình bày bài hát dưới hình thức đơn ca.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ2: Nghe và nêu cảm nhận bài hát 
 - Câu hỏi 1 (GV đặt câu hỏi trước khi cho HS nghe và cảm nhận bài hát): Hãy lắng nghe bài hát “ Mùa xuân cho em ”  và cho biết tính chất của bài. Chọn 1 trong các phương án trong BT 1 tr18 VBT:
a/ Vui, phấn khởi	        b/ Tình cảm, sâu lắng
            c/ Vui, trong sáng         
- Cho học sinh nghe bài hát (giáo viên hát mẫu hoặc cho nghe đĩa): kết hợp vận động theo cảm nhận về nhịp điệu, tiết tấu của bài.
- HS nêu cảm nhận tính chất âm nhạc của bài hát.
 - Yêu cầu tất cả HS trả lời câu hỏi ra giấy, đáp án đúng là c. Khuyến khích và nhận xét cho phần trả lời của các em HS viết ý kiến khác vào phương án d, nếu HS nêu tính chất âm nhạc của bài là Vui tươi, trong sáng hoặc hồn nhiên, trong sáng… đều có thể được.  
- Câu hỏi 2: Bài hát chia mấy đoạn? Cho HS tìm hiểu trong SGK tr 33 và trả lời VBT tr 18
- GV chốt lại nội dung, tính chất: bài hát Mùa xuân cho em là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hào, giai điệu của bài trong sáng, hồn nhiên, thể hiện cảm xúc vui ngập tràn của lứa tuổi học trò được đến trường trong cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân. 
- GV giới thiệu thêm về nhạc sĩ Nguyễn Văn Hảo ( nếu biết thông tin )
· Tác giả bài hát Mùa xuân cho em của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hảo, chính là chủ biên của cuốn SGK lớp 7 Chân trời sáng tạo, hiện nay làm giảng viên âm nhạc của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang. Ngoài bài Mùa xuân cho em, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hảo còn viết một số ca khúc được thiếu nhi yêu thích như: Chuyện xưa (lời: Triều Giang), Khúc ca xuân tuổi thơ,... Nhạc sĩ đã đạt nhiều giải thưởng âm nhạc của Hội nhạc sĩ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về nghiên cứu âm nhạc, về sáng tác hợp xướng, ca khúc.
[image: ]
HĐ3: Tìm hiểu bản nhạc
- HS quan sát bản nhạc, đọc lời ca để nêu nội dung bài hát, các nhịp – kí hiệu âm nhạc được sử dụng trong bài: 2
4
4
4

+ Bài hát được viết ở 2 nhịp         và  nhịp        (cho HS nêu lại ý nghĩa của các nhịp)

+ Một số ký hiệu đã học trong bài như dấu luyến, trường độ nốt móc đơn có chấm dôi đi liền móc kép, tiết tấu nốt đảo phách đã được học...
4
4

+ Bài hát được viết ở hình thức 2 đoạn ( 2 nhịp ), đoạn 1 là nhịp        và đoạn 2 
2
4

là nhịp        .

- GV chỉ trên bản nhạc các chỗ chia câu hát và đánh dấu lấy hơi của bài để HS nắm được trước khi vào phần thực hành học hát.

[image: ]
-Bài hát: có 4 câu hát ở đoạn 1 từ “ Mùa xuân em đến trường….” đến “….mới thấy em qua”  và 5 câu hát ở đoạn 2 từ “ Tuổi mộng mơ em nhặt từng cánh hoa….. không thể nào quên”.
-Hát bài “ Mùa xuân cho em ” với tốc độ hơi nhanh, thể hiện sự vui tươi, hồn nhiên ở đoạn 1; tha thiết hơn ở đoạn 2, tạo sự hài hòa khi hát bè.
HĐ4: Khởi động giọng
- Cho HS khởi động giọng bằng mẫu âm hoặc bằng một câu hát HS đã thuộc. ( hoặc mẫu âm hình do GV lựa chọn )
[image: ]  [image: ]
                                                      Mô  ô    ô          Ma  a    a
Đây là mẫu luyện hơi thở nên GV lưu ý HS về tư thế hát, khẩu hình, hơi thở ngân sao cho đủ 4 phách (Luyện nâng cao dần đến nốt đô ở quãng tám thứ nhất) – mẫu luyện do giáo viên tự chọn phù hợp.
HĐ5: Dạy bài hát
- GV đàn từng câu và hướng dẫn HS hát. Lưu ý cao độ khó và trường độ các chỗ có đảo phách, móc giật. Sửa các chỗ HS hát sai. ( chưa tập hát bè ) Vừa hát vừa gõ phách ( gõ không thành tiếng )
 - Ghép các câu, hát toàn bài với nhịp độ nhanh vừa, thể hiện tính chất nhanh vừa, vui, trong sáng. Dùng nhạc beat để đệm theo HS hát toàn bài với nhịp độ nhanh vừa thể hiện sự vui tươi, trong sáng ở đoạn 1, tha thiết dạt dào hơn ở đoạn 2.
- Chú ý HS về hơi thở, lấy hơi đúng chỗ, khẩu hình và âm thanh sao cho đẹp, tránh hát thô, to quá. 
-Hướng dẫn HS chia nhóm và tập hát câu có bè, ghép toàn bài với nhạc đệm có hát bè, cảm nhận sự hài hòa của 2 bè.
- Xen kẽ cho HS luyện tập có các câu hỏi gợi ý để HS nêu cảm nhận về tính chất âm nhạc, về cách hát sao cho hay (gợi ý HS cảm nhận giai điệu kết hợp với nội dung của lời ca). 
=> Trong quá trình dạy, GV kết hợp đàn cho HS nghe cùng hát mẫu cho HS các chỗ HS hát sai hoặc những chỗ HS cần hát hay, các chỗ khó, có luyến láy…. Tránh việc chỉ dùng đàn không hát mẫu. 
- Thực hiện đánh giá trong quá trình luyện tập: HS tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng (nhận xét lẫn nhau), GV đánh giá.

	Luyện tập (khoảng 12’)

	a. Mục tiêu: HS trình bày bài hát dưới hình thức song ca, tốp ca kết hợp gõ đệm.
b. Nội dung: HS sử dụng thanh phách, trống nhỏ để gõ đệm.
c. Sản phẩm: HS trình bày theo nhóm (1 nhóm gõ đệm 1 nhóm hát)
b. Tổ chức thực hiện:
HĐ6: Gõ đệm cho bài hát
- GV hướng dẫn cho HS sử dụng nhạc cụ gõ để đệm cho bài hát theo mẫu tiết tấu: 
[image: ]+ Đoạn 1
[image: ]+ Đoạn 2

- Hướng dẫn HS luyện tập từng âm hình tiết tấu theo phương pháp GV gõ trước, HS bắt chước theo, không cần phân tích và luyện tập từng tiết tấu theo các bước như học Nhạc cụ.
- Mẫu tiết tấu cho đoạn 1 chính là gõ tiết tấu theo lời ca của bài hát.
- Gõ đệm: nhóm hát; nhóm gõ đệm

	Vận dụng
( khoảng 15’)

	a. Mục tiêu: 
- HS biết hát với các hình thức hoặc vừa hát vừa vận động.
- Nêu được ý nghĩa giáo dục và rút ra bài học về phẩm chất.
b. Nội dung: Tổ chức HS chia nhóm để trình bày bài hát “Mùa xuân cho em”
c. Sản phẩm: HS thể hiện được bài hát với các hình thức khác nhau.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ7: Biểu diễn bài hát
- Gợi ý để HS đề xuất và thực hiện các hình thức hát: theo nhóm, hát đôi, hát đơn, hát đối đáp… Khuyến khích HS luôn tự bộc lộ cảm xúc qua ngôn ngữ của cơ thể (lắc lư, vỗ tay, khuôn mặt, ánh mắt…) hoặc vừa hát vừa gõ đệm theo phách.
- Biểu diễn bài hát với hình thức như song ca, tốp ca….
= > Câu 1 của đoạn 2 có thể hát đuổi ( canon ) sau một nhịp.
HĐ 8: Bài học giáo dục
- GV đặt câu hỏi và HS rút ra được ý nghĩa giáo dục: Chăm chỉ học tập để mai sau góp phần dựng xây đất nước, biết bảo vệ thiên nhiên để cảnh sắc mùa xuân luôn luôn tươi đẹp.
- Cho HS làm BT3 tr 18 VBT.

	Đánh giá:
· Mức độ 1: Hát đúng giai điệu và lời ca của bài hát
· Mức độ 2: Đạt mức độ 1 và thể hiện đúng tính chất âm nhạc của bài hát
· Mức độ 3: Đạt mức độ 2 và kết hợp cùng bạn gõ đệm cho bài hát hoặc hát được bài hát với nhiều hình thức khác nhau.




	
Nội dung: LÝ THUYẾT ÂM NHẠC ( 35 phút )


	Mở đầu
 (khoảng 5’)

	a. Mục tiêu: HS nhận biết được một số thuật ngữ về nhịp độ.
b. Nội dung: HS nghe được 2 câu có tốc độ nhanh và chậm
c. Sản phẩm: HS phân biệt được tốc độ nhanh và chậm
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ1: Khám phá nhịp độ
- GV hát hoặc đàn 1 câu hát mà HS đã được học. Thực hiện 2 lần: lần 1 với tốc độ nhanh và lần 2 ở tốc độ chậm.
=> HS nhận xét: cùng một giai điệu nhưng có sự khác nhau ở tốc độ là một lần nhanh và một lần chậm.
=> GV dẫn dắt vào bài học.

	Hình thành kiến thức mới
 (khoảng 10’)

	a. Mục tiêu: HS nêu được khái niệm nhịp độ.
b. Nội dung: Hướng dẫn HS đọc bảng thuật ngữ.
c. Sản phẩm: HS kể tên được một số thuật ngữ về nhịp độ.
b. Tổ chức thực hiện:
HĐ2: Tìm hiểu khái niệm nhịp độ
[image: ]- Thông qua các hoạt động của bắt đầu nội dung bài, GV đặt câu hỏi để HS nêu được: nhịp độ là tốc độ của âm thanh.
- HS đọc nội dung trong sách và rút ra các khái niệm về nhịp độ và ghi nhớ một số thuật ngữ về nhịp độ.


	Luyện tập
( khoảng 15’)

	a. Mục tiêu: HS nhận biết được nhịp độ trên bản nhạc.
b. Nội dung: Tìm các thuật ngữ chỉ nhịp độ bằng tiếng Việt thay các thuật ngữ bằng tiếng Ý.
c. Sản phẩm: Bài hát: “ Vui đến trường ”, “ Mùa xuân cho em ”, bài đọc nhạc số 4….
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ3: Nhận biết được nhịp độ trên bản nhạc.
- Hướng dẫn HS tìm các thuật ngữ chỉ nhịp độ bằng tiếng Việt trên một số bản nhạc ( hát, đọc nhạc… ) đã học như bài “ Vui đến trường ”;“ Mùa xuân cho em ”; Bài đọc nhạc số 4... .
-Sau đó  viết thay các nhịp độ bằng tiếng Ý
- Có thể cho HS làm thêm BT 4; 5; 6 tr 19 VBT. 

	Vận dụng
( khoảng 5’)

	a. Mục tiêu: HS vận dụng được nhịp độ trên bản nhạc.
b. Nội dung: Chia HS làm 4 nhóm, mỗi nhóm viết tên 4 thuật ngữ bằng tiếng Ý và tiếng Việt
c. Sản phẩm: Bài hát “ Mùa xuân cho em ”.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ4: Thay đổi nhịp độ trình diễn bài hát.
- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm để tổ chức trình diễn đoạn 2 của bài hát “ Mùa xuân cho em ” ( có nhạc đệm ) theo hình thức câu 1 và câu 2 hát chậm, câu 3 hát nhanh vừa.

	Đánh giá:
–Mức độ 1: Biết được khái niệm nhịp độ.
- Mức độ 2: Mức độ 1 và nhận biết một số nhịp độ thường dùng.
- Mức độ 3: Mức độ 2 và vận dụng vào bài hát, đọc nhạc đã học.




	
Nội dung: ĐỌC NHẠC (45 phút)
Bài đọc nhạc số 4 


	Mở đầu
(khoảng 6’)

	a. Mục tiêu:  HS nhận biết Bài đọc nhạc số 4.
b. Nội dung: Đọc gam Đô trưởng và nghe giai điệu bài đọc nhạc số 4, kết hợp vần động cơ thể và gõ tiết tấu.
c. Sản phẩm: Nêu được nhịp và các ký hiệu âm nhạc được sử dụng trong bài (dấu châm dôi, ký hiệu về nhịp độ - Rall – dãn nhịp) 
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ1: Ôn Bài đọc nhạc số 3.
- Cho HS đọc thang 5 âm ( C- D – E – G – A )
- HS đọc lại Bài đọc nhạc số 3.

	Hình thành kiến thức mới
(khoảng 13’)

	a. Mục tiêu:  HS nhận biết được đặc điểm cơ bản của Bài đọc nhạc số 4.
b. Nội dung: Tập đọc  Bài đọc nhạc số 4.
c. Sản phẩm: HS thể hiện Bài đọc nhạc số 4.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ2: Tìm hiểu Bài đọc nhạc số 4.
[image: ]- Cho HS quan sát bản nhạc bài Đọc nhạc số 4, nhận xét về cao độ, trường độ, nhịp, nhịp độ...…4
4


=> Bài viết nhịp       ; nhịp độ vừa phải; cao độ có 6 âm: C – E – F – G – A – B; có 

bè trì tục, trường độ có hình nốt trắng, hình nốt đen chấm dôi, hình nốt đen, nốt móc đơn. Bài có 5 tiết nhạc.

-Hướng dẫn HS xác định được nét nhạc của bè trì tục. ( 2 nhịp đầu của bè bài đọc nhạc số 4. )

	Luyện tập (khoảng 18’)

	a. Mục tiêu: HS luyện tập để đọc đúng Bài đọc nhạc số 4.
b. Nội dung: HS luyện tập theo nhóm
c. Sản phẩm: Các nhóm thể hiện bài đọc nhạc
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ3: Luyện tập đọc gam Đô trưởng, quãng 2, quãng 3, âm hình tiết tấu.
* Đọc gam và quãng: 
- Đọc gam C-dur (Đô trưởng): Trước khi đọc gam, chỉ ra cho HS các khoảng cách 1 cung và nửa cung giữa các bậc trong gam trên khuông nhạc.
              [image: Các ký hiệu âm nhạc cơ bản - Học đàn ghi ta]     
- Đọc quãng 2: Đàn mẫu hoặc đọc mẫu để HS làm theo, chú ý theo đúng trường độ 
[image: ]

3
4

với nhịp        .
- Đọc quãng 3: Đàn mẫu hoặc đọc mẫu để HS làm theo, chú ý theo đúng trường độ 
[image: ]



Lưu ý HS khi đọc gam và quãng, cần gõ phách theo một cách nhẹ nhàng, gõ để xác định trường độ nên không gõ thành tiếng. 
* Luyện âm hình tiết tấu
[image: ][image: ]Luyện âm hình tiết tấu:  Âm hình tiết tấu 1; âm hình tiết tấu 2.
-Đọc:Đen đen trắng đen đen  trắng          đenchấm đơnđen đen đen đen trắng
Hoặc: Ta  ta    ta-a    ta    ta     ta – a                 ta-a  ti    ta    ta   ta    ta    ta a

HĐ4: Đọc giai điệu bè 1 Bài đọc nhạc số 4.
- GV chỉ tên nốt trên bảng phụ, HS nhìn bảng và thực hiện:
         + Đọc tên nốt nhạc theo trường độ, gõ phách theo. 
         + Đọc riêng cao độ từng tiết nhạc.     
- GV đàn từng tiết nhạc/câu đọc để HS nghe và đọc, vừa đọc vừa gõ phách theo.   ( luôn nhắc HS gõ phách theo khi đọc – gõ không thành tiếng để xác định trường độ ). GV đọc mẫu để sửa chữa khi HS đọc sai.
- GV hướng dẫn HS luyện tập nét nhạc bè trì tục một vài lần.
- Tổ chức cho HS luyện tập đọc nhạc có bè.
HĐ5: Ghép lời ca
- GV hướng dẫn HS chủ động ghép lời ca. 
- GV quan sát và hỗ trợ cho HS. 

	Vận dụng
(khoảng 8’)

	a. Mục tiêu: HS vận dụng được thực hiện Bài đọc nhạc số 4.
b. Nội dung: Thể hiện bài đọc nhạc kết hợp vận động, gõ đệm
c. Sản phẩm: Các nhóm thực hiện được đọc nhạc kết hợp vận động, gõ đệm.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ6: Gõ đệm cho Bài đọc nhạc số 4.
- GV chọn một âm hình tiết tấu phù hợp mà HS đã học và tổ chức cho HS đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
- GV có thể yêu cầu HS sáng tạo mẫu tiết tấu khác để gõ đệm.

	Đánh giá:
· Mức độ 1: Đọc đúng cao độ , trường độ bè 1 của Bài đọc nhạc số 4.
· Mức độ 2: Đọc đúng cao độ, trường độ bè 1 và bè 2 của Bài đọc nhạc số 4.
· Mức độ 3: Đạt mức độ 2 và gõ đệm được cho Bài đọc nhạc số 4.




	Nội dung: Thường thức âm nhạc + Nghe nhạc ( 45 phút ) 
Bài Nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Nghe nhạc bài “ Việt Nam quê hương tôi ”

	Mở đầu 
(khoảng 5’)

	a. Mục tiêu: HS giới thiệu sơ nét về nơi mình được sinh ra
b. Nội dung: Nói lên tình cảm đối với nơi mình được sinh ra
c. Sản phẩm: Kể tên một số bài hát về quê hương
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ1: Giới thiệu phong cảnh quê hương
- Tổ chức HS hoạt động nhóm để giới thiệu phong cảnh quê hương nơi các em đang sống.
- GV dẫn vào bài học.

	Hình thành kiến thức mới
(khoảng 20’)

	a. Mục tiêu: Giới thiệu nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
b. Nội dung: Cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
c. Sản phẩm: Bài hát “Việt Nam quê hương tôi” và một số tác phẩm khác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
b. Tổ chức thực hiện:
HĐ 2: Tìm hiểu về nhạc sĩ Đỗ Nhuận
– HS chia nhóm, đọc thông tin về nhạc sĩ Đỗ Nhuận, thảo luận và trình bày theo nhóm để nêu các nét chính trong sự nghiệp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận bằng trả lời các câu hỏi theo sơ đồ tư duy.
[image: ]-Các nhóm trình bày kết quả, GV thu nhập thông tin, đánh giá và rút ra các ý chính.


	Luyện tập (khoảng 15’)

	a. Mục tiêu:  HS nêu được cảm nhận, biết bộc lộ cảm xúc ( vận động, gõ đệm ) khi nghe bài hát “ Việt Nam quê hương tôi ”.3
4

b. Nội dung: Nghe và gõ nhịp        bài “ Việt Nam quê hương tôi ”
c. Sản phẩm: HS trình bày            theo nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
HĐ 3: Nghe bài hát “ Việt Nam quê hương tôi ”. 3
4

- Cho HS nghe bài Việt Nam quê hương tôi, vừa nghe và gõ đệm theo tiết tấu nhịp                
[image: ]để gõ đệm. (Lưu ý, thực hiện nhanh bằng cách GV gõ mẫu rồi HS bắt chước theo, không luyện đọc âm hình tiết tấu như học Nhạc cụ).
- Trình chiếu các hình ảnh video bài hát (nếu có phương tiện) khi nghe và xem để tạo sự sinh động hấp dẫn HS, cho HS nghe lần thứ hai và vận động bằng cách GV làm mẫu các động tác đơn giản, HS nhìn và làm theo.
- GV chọn 1 tiết tấu phù hợp và hướng dẫn HS gõ đệm hoặc vận động cho bài hát.
=> Đặt câu hỏi để HS nêu cảm nhận về vẻ đẹp của bài ( tính chất, hình tượng âm nhạc và nội dung bài hát )
[image: ]

	Vận dụng
(khoảng 5’)

	a. Mục tiêu: 
- HS vận động hoặc gõ đệm với hình thức khác nhau.
- Rút ra bài học giáo dục phẩm chất.
b. Nội dung: HS sử dụng thanh phách, trống, vận động khi nghe bài hát “ Việt Nam quê hương tôi ”.
c. Sản phẩm: - HS trình bày theo nhóm 
d. Tiến trình tổ chức:
HĐ 4: Rút ra bài học giáo dục
- Tổ chức để HS nêu được bài học giáo dục phẩm chất: trân trọng những đóng góp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với nền âm nhạc Việt Nam. 
-Nghe nhạc bài “ Việt Nam quê hương tôi ”, HS thấy tự hào về đất nước con người Việt Nam và tăng thêm ý chí phấn đấu, học tập để xây dựng đất nước giàu đẹp.
- Rút ra bài học qua học TTAN: hiểu biết những đóng góp của nhạc sĩ Đỗ Nhuận với nền âm nhạc Việt Nam, qua đó biết trân trọng sự nghiệp sáng tác của ông.
· NỘI DUNG TÍCH HỢP QUỐC PHÒNG AN NINH
Giáo viên cho hs xem video
Qua nội dung nghe nhạc: Bài hát “ Việt nam quê hương tôi”, giáo viên giáo dục học sinh về  trách nhiệm của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
HĐ 5: Giao bài tập
- Yêu cầu HS về nhà tìm một số bài hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận để chia sẻ cùng bạn.

	Đánh giá:
· Mức độ 1: Nêu được những nét chính trong sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
· Mức độ 2: Đọc đúng cao độ, trường độ bè 1 và bè 2 của bài “ Việt Nam quê hương tôi ”.
· Mức độ 3: Đạt mức độ 2 và gõ đệm được cho bài “ Việt Nam quê hương tôi ”.



IV. HỒ SƠ DẠY HỌC
1. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
	Tuần
	Tiết
	Nội dung

	19
	19
	- Hát: Mùa xuân cho em.

	20
	20
	- Hát: Mùa xuân cho em.
- LTAN: Một số thuật ngữ về nhịp độ.

	21
	21
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4: Mùa xuân về

	22
	22
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận.
- Nghe nhạc: Việt Nam quê hương tôi (trích).



2. CÁC PHIẾU HỌC TẬP – CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ
Nội dung Hát, GV có thể chọn 1 trong 2 phiếu đánh giá.
	Phiếu đánh giá trình bày sản phẩm cá nhân
Họ và tên:……………………………………………………..
Lớp:…………………………………………………………..
Ngày :………………………………………………………..
Bài hát: MÙA XUÂN CHO EM
	STT
	Tiêu chí
	Điểm tối đa
	Điểm đánh giá

	1
	Hát đúng giai điệu, lời ca
	5
	

	2
	Thể hiện sắc thái
	2
	

	3
	Thực hiện đúng tư thế hát, hơi thở
	2
	

	4
	Hát kết hợp gõ đệm hoặc vận động
	1
	





Mức đạt: từ 5 -10 điểm
Mức chưa đạt : dưới 5 điểm



	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN PHẨM THỰC HÀNH 
(Thang điểm 100, sau đó quy ra thang điểm 10)
Bài hát: MÙA XUÂN CHO EM
	      Mức độ            

Tiêu chí
	Mức 1

	Mức 2
	Mức 3
	Ghi chú

	1. Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái
	Hát đúng cao độ

	Hát đúng cao độ, trường độ. 
	Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.
	50 điểm

	Tổng số điểm : 50
Tỉ lệ : 50%

	Tổng số điểm : 30
Tỉ lệ : 30%
	Tổng số điểm : +10
Tỉ lệ : 10%
	Tổng số điểm : +10 
Tỉ lệ : 10%
	

	2. Hát rõ lời và  thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.

	Hát rõ lời và  thuộc lời. 

	Hát rõ lời và  thuộc lời; biết chủ động lấy hơi.

	Hát rõ lời và  thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.

	25 điểm

	 Số điểm : 25
Tỉ lệ : 25%

	 Số điểm : 15đ
Tỉ lệ : 15%
	 Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	 Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	

	3. Biết hát hòa giọng và hát kết hợp gõ đệm, vận động.
	-Biết hát hòa giọng
	- Biết hát hòa giọng và hát kết hợp gõ đệm.

	- Biết hát hòa giọng và hát kết hợp gõ đệm, vận động
	25 điểm

	Tổng Số điểm : 25
Tỉ lệ : 25%
	  Số điểm : 15đ
Tỉ lệ : 15%
	Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	 Số điểm : +5đ
Tỉ lệ : 5%
	

	Tổng  tiêu chí : 03
Tổng số điểm : 100 
Tỉ lệ : 100%
	Tổng tiêu chí : 03
 Tổng Số điểm : 60 
Tỉ lệ : 60%
	Tổng  tiêu chí : 03
 Tổng Số điểm : 20 
Tỉ lệ : 20%
	Tổng  tiêu chí : 03
 Tổng Số điểm : 20 
Tỉ lệ : 20%
	100 điểm






	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN PHẨM THỰC HÀNH 
Đọc nhạc: BÀI ĐỌC NHẠC SỐ 4
(Thang điểm 100, sau đó quy ra thang điểm 10)
	Mức độ

Tiêu chí
	Mức 1

	Mức 2
	Mức 3

	Ghi chú

	1. Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
	60%

	Đọc đúng tên nốt
	30% (30đ)
	Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ
	+15% (15đ)
	Đọc đúng tên nốt; thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc.
	+15% (15đ)
	60 điểm

	2. Hiểu được các ký hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của nét nhạc.
	20%
	Bước đầu nhận biết được các ký hiệu trong bài đọc nhạc
	5% (5đ)
	Hiểu được các ký hiệu trong bài đọc nhạc; chưa phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của nét nhạc
	+10% (10đ)
	- Hiểu được các ký hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau và khác nhau của nét nhạc
	+5% (5 đ)
	20 điểm

	3. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm

	20%
	Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm nhưng 
chưa tốt
	5% (5đ)
	Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm .
	+10% (10 đ)
	Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm đều.
	+5%  
(5 đ)
	20 điểm

	Tổng  tiêu chí : 03

	Tỉ lệ: 100%
	Tổng  tiêu chí: 03

	Tỉ lệ: 35% Tổng  điểm: 35
	Tổng  tiêu chí: 03


	Tỉ lệ : 35% Tổng  điểm: 35
	Tổng  tiêu chí: 03


	Tỉ lệ : 30% Tổng  điểm: 30
	100 điểm






[bookmark: _GoBack]V. RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

          Duyệt của tổ trưởng                                                    Người soạn



              Lê Hồng Bự                                                          Bùi Minh Quang
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Am thanh trong 4m nhac c6 bén thudc tinh sau:

Cac thuéc tinh cia am thanh cé tinh nhac

— Cao dé: d6 cao, thap ctia dm thanh.

- Trudng dé: dd dai, ngén chia &m thanh. Dé biéu thi trudng dé, ngudi ta dung cac ki
hiéu nét tron (o), trdng (:J), den (J), moc don {JB,...

— Cudong d6: A6 manh, nhe hoac to, nhod ctia dm thanh. Ngudi ta ding cac ki hiéu dé
biéu thi cudng dd nhu: f (forté) la manh, p (piano) la nhe, ...

— Am sdc: mau séc cGa am thanh, chi su khac nhau vé tinh chat am thanh cua cac
nhac cuy, giong hat... Ngudi ta thusng dung cac tir dé chi &m séc nhu: trong/trong tréo,

duc/dung duc, ngot/ngot ngao, &m/am &p, sic, danh, chdi,...
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THUGNGTHUC AM NHAC
NGHENHAC

1.Tim hiéu vé nhac 5195 Nhuan
Nhac siDO NHUAN
(1922-1991)

D6 Nhuan thuéc theé hé nhac
nhac hin dai Vit Nam. Ong séng tac nhiéu tac pham
thube ca 2 finh vuic nhac hdt va nhac dan.

Nhac 515 Nhuan sinh ngay 10 thang 12 nam 1922
tai Hai Duong. Qué huong 6ng 1a mdt trong nhiing
chiéu chéo néi tiéng cla viing chau thé song Héng.
Thoi nién thiéu, 6ng 6 nhiéu nam séng & thanh phé
Hai Phong. Khi con it tudi, D& Nhuan tu hoc am nhac
dan toc va biét choi nhiéu loai nhac cy nhu sdo trdc,
dan nguyét, dan biu.

Chin dung nhac 5iD6 Nludn, Ca khic ctia nhac si D& Nhuan phong ph vé dé tai,
<nh do gia dinhnhac si cung ¢dp g, dqang vé tinh chat am nhac, tiéu biéu cé cac bai nhu

Hanh quan xa, Chién thdng ién Bién, Du kich song Thao, Ao miia dong, Viét Nam qué

huong ti, Bubng bén mia xudn, Hat muing cdc cu dan qudn, Thém hoa ndiring...

98 Nhuan la nhac si Viet Nam dau tién sing téc nhac kich (opera) véi v C6 Sao

f3u tién ctia nén am

(1965), sau d6 Ia 2 vésNgudi tac tuong (1971) va Nguyén Trdi (1980). Ong con vit nhiéu
ca kich néi tiéng nhu: Séng cd khong nga tay chéo, Qud dua dd; mot s6 téc pham khi
nhac nhu: i tau dan day Tay Nguyén, Mia xudn trong rimg cho flute va pianos.. Di viét
cho linh vitc no, ca khiic, ca kich, nhac kich hay nhac dan, am nhac cia B Nhuan déu
dam chit dan gian, dac biét la am huéng ctia chéo va dan ca Bac BY, khang dinh cong
sifc ciia ngudi nhac si trong viéc giit gin ban séc am nhac dan toc.
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Khong chi sang téc, D6 Nhuan con tham gia hoat dong xa hoi, ong la Tng thu ky
dau tién ciia Ho Nhac i Viét Nam. Vi nhiing dong gép to I6n cho nén am nhac
Viét Nam, nam 1996, nhac si D6 Nhuan da vinh dy dugc Nha nudc truy tang
Gidi thudng H6 Chi Minh vé Van hoc - Nghé thuat.
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